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Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Chúng ta tiếp tục học tập kinh văn phẩm thứ bảy.
Mời xem kệ tụng tiếp theo:
Đóng bít các đường ác, mở toang cửa cõi thiện,
Vì chúng khai tạng pháp, rộng thí công đức bảo.
Thệ nguyện vô lượng quang thọ thù thắng ở trên và vô biên diệu hạnh, điểm xuất phát và toàn bộ chỗ quy túc của chúng, chỉ gói gọn trong một câu: Vì hết thảy vô lượng chúng sanh, đồng đạt được lợi ích chân thật triệt để rốt ráo. Nói ngắn gọn hơn một chút, đó chính là vì lợi tha. Đây chính là nguồn gốc của đại nguyện. Kinh Tỳ-lô-giá-na nói: “Đại bi là cội rễ.” Do đó, bốn câu kệ tụng của đoạn này đã chỉ ra nguồn gốc của đại nguyện.
Tiếp theo, tôi giải thích bốn câu kệ tụng này:
“Đóng bít các đường ác.”
Phải chặn bít tất cả những con đường dẫn đến ác đạo, khiến hết thảy chúng sanh không thể nào trở lại đường ác. Đường ác ở đây chỉ cho lục đạo. Chúng sanh đều luân hồi trong lục đạo, đều chưa triệt để thoát khỏi ba đường là: cõi quỹ, cõi súc sanh, cõi địa ngục, cho nên đều là đường ác. Bản dịch kinh Vô Lượng Thọ thời Ngụy nói: “Cắt ngang năm đường ác.” Năm đường là đã tách cõi a-tu-la ra, vì a-tu-la có rất nhiều trường hợp:
A-tu-la cõi trời: thường xuyên đánh nhau với người trời.
A-tu-la cõi người: kẻ tranh hơn, háo thắng, gây sóng gió.
A-tu-la cõi quỷ: rất nhiều đại sư khí công nổi tiếng, hậu đài của họ chính là a-tu-la cõi quỷ.
A-tu-la cõi súc sanh.
Vì thế, đóng bít các đường ác là con đường lục đạo đều không còn thông nữa. Phật giáo coi việc sanh lên trời là đọa lạc, thậm chí coi A-la-hán là đường ác, vì họ đều đọa lạc thành Nhị thừa. Do đó Phật pháp Đại thừa là cực kỳ thù thắng.
“Mở toang cửa cõi thiện, vì chúng khai tạng pháp.”
“Cõi thiện” được nói ở đây chỉ cho các đạo tràng thù thắng của thế giới Cực Lạc và cõi Phật phương khác, nội viện Đâu-suất v.v. sắp lên địa vị Bồ-tát, thành Phật làm tổ. Phật muốn tiêu trừ phiền não cho hết thảy chúng sanh, đóng bít các con đường dẫn vào đường ác trong lục đạo, mở ra cánh cửa vãng sanh thế giới Cực Lạc và các cửa nhất định thành Phật, nên trước hết Phật phải khai thị diệu pháp cho chúng sanh, khiến họ ngộ nhập, vì thế nói là “vì chúng khai tạng pháp”. “Tạng pháp” còn gọi là tạng Phật pháp, nó là bản thể của pháp tánh. Trong pháp tánh hàm chứa vô lượng đức sẵn có bên trong tánh, cũng chính là tạng tánh Như Lai mà hành giả vốn sẵn có. Do vậy, khai tạng pháp tức là khai mở trí tuệ đức tướng của Như Lai mà chúng sanh sẵn có.
Hơn nữa, giáo pháp mà Như Lai đã thuyết là vô lượng vô biên, do nhiều pháp tập hợp kết chứa, nên gọi là “tạng pháp”. Giáo nghĩa của Phật hàm chứa nghĩa lý vô lượng vô biên, không thể cùng tận, gọi là tạng pháp. Đức Phật muốn rộng vì chúng sanh chín pháp giới đóng đường ác, mở cửa thiện, nên buộc phải đại khai tạng pháp, khai thị tri kiến Phật. Trong hết thảy tạng pháp, Tịnh độ là pháp môn mà hết thảy chúng sanh nương vào để độ thoát, có thể ban cho chúng sanh lợi ích chân thật. Cổ đức cho rằng kinh Hoa Nghiêm cũng không bằng kinh Vô Lượng Thọ, vì sao vậy? Vì rất ít người có thể nhận được lợi ích từ kinh Hoa Nghiêm. Mặc dù phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm nói: Mười đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc, song người thật sự được dẫn về Cực Lạc vẫn rất ít. Thế nhưng người niệm Phật vãng sanh, bất luận xuất gia hay tại gia, trong nước hay ngoài nước, vẫn mãi không ngừng. Để chúng sanh thật sự đạt được lợi ích chân thật, quả thực không gì bằng pháp môn Tịnh độ.
“Rộng thí công đức bảo.”
“Công đức”, lợi ích người khác là “công”, quy về chính mình là “đức”. Ác hoàn toàn tiêu trừ là “công”, thiện viên mãn đầy đủ là “đức”. Câu “vì chúng khai tạng pháp” ở trên, mục đích chính là rộng ban cho chúng sanh vô thượng công đức bảo. “Bảo” có ba ý nghĩa:
Một là tên gọi đẹp, như niệm Phật tam-muội được gọi là bảo vương tam-muội. Ấn khế của Phật Bồ-tát được gọi là bảo ấn.
Hai, “bảo” là dịch thẳng từ chữ “ma-ni”, nếu dịch ý thì là bảo châu như ý, có thể thỏa mãn mọi nguyện vọng. Bởi vì ngọc ma-ni có thể có các loại màu sắc, tùy theo tâm nguyện của người niệm mà hiện ra màu sắc mà họ muốn thấy.
Ba là pháp bảo chân thật. Trong Trí Độ Luận nói: Trong các pháp, pháp bảo là báu chân thật, có thể mang lại lợi ích cho đời này, đời sau, cho đến niết-bàn. Người đắc pháp, từ hiện tại cho đến khi nhập niết-bàn, đều có thể đạt được lợi ích từ trong đó, cho nên gọi là báu chân thật.
“Công đức bảo” được ban cho trong câu kinh này, “bảo” này có ba ý nghĩa trên: một là tên gọi đẹp, hai là có thể thỏa mãn mọi nguyện vọng, ba là pháp bảo chân thật. Hiện tại cho đến niết-bàn đều được lợi ích từ trong đó.
Trong kinh Quán Phật Tam-muội nói: Đức Phật đã kể một ví dụ rất hay, một vương tử đi ra ngoài chơi, mang theo một bình báu, bên trong có chứa ấn báu của vua. Một người nghèo dùng mánh khóe để trộm lấy bình báu rồi bỏ chạy, thế là mọi người đều đuổi theo. Lúc này nhiều rắn độc cũng từ bốn phương tám hướng bò đến cắn người trộm bình báu. Người này vội vàng trèo lên cây, lại có sáu con voi đen dùng vòi kéo đổ cây, người nghèo này liền từ trên cây rơi xuống té chết. Sau khi người nghèo té chết, thân thể tan rã, song ấn báu vẫn đang phóng quang, khiến những con rắn độc sợ hãi bỏ chạy.
Đức Phật nói xong ví dụ, liền bảo ngài A-nan: “Người trụ nơi niệm Phật, tâm ấn không hư hoại, cũng giống như vậy.” Đây quả thật là tâm châu vô thượng của Như Lai, là báu vật quý nhất của cả đời giáo pháp, cũng chính là công đức bảo chân thật rốt ráo. Do đó, pháp môn Tịnh độ là ngàn kinh muôn luận cùng quy về, mười phương chư Phật đồng tán thán, chính là bởi vì “người trụ nơi niệm Phật, tâm ấn không hư hoại”. Thế nhưng hiện nay vẫn có nhiều người, cứ ngoan cố làm ngược lại lời Phật, đây là vấn đề rất đáng để chúng ta chú ý và suy ngẫm sâu sắc.
Mọi người phải biết, “người trụ nơi niệm Phật, tâm ấn không hư hoại”. Hai chữ tâm ấn này có trọng lượng cỡ nào! Thứ mà chư đại tổ sư, tổ tổ truyền thừa, chính là tâm ấn của Phật. Năm xưa tại hội Linh Sơn, Thế Tôn cầm hoa, Ca-diếp mỉm cười, Phật nói: diệu tâm niết-bàn, chánh pháp nhãn tạng của ta, phó chúc cho Ma-ha-ca-diếp. Ngài Ca-diếp truyền cho A-nan, mãi đến ngài Đạt-ma, thứ được truyền chính là tâm.
“Ấn” là chánh ấn của Pháp vương. “Ấn” là tỉ dụ, không phải thật sự chỉ cho cái ấn của Pháp vương, mà là biểu thị tầm quan trọng của nó, giống như con dấu. Thứ mà chư tổ trong Phật giáo truyền chính là tâm. Trước đây quan lại địa phương bàn giao chính là ấn, nhận được ấn liền tiếp nhận hết thảy quyền lực, liền nắm giữ quân quyền, tài quyền, pháp quyền, tất cả đều dựa vào cái ấn này. Dùng điều này để tỉ dụ cho tâm mà Phật Phật truyền dạy, tổ tổ truyền trao. Tâm ấn là ấn của Phật, ấn biểu thị cho tâm của Phật, tâm ấn hợp lại với nhau, ý nghĩa càng rõ ràng sâu sắc. Do vậy, chư Phật chư tổ tâm tâm tương truyền, tâm tâm tương ấn, cho nên nói Phật Phật đạo đồng, đây là căn bản trong căn bản.
Một phàm nhân trụ nơi niệm Phật thì có tâm ấn của Phật, hơn nữa tâm ấn phóng quang. Giống như người nghèo bị té chết kia, vì trong thân thể có ấn báu, nên thi thể vẫn đang phóng quang. Do đó pháp môn niệm Phật, đây thật sự là con mắt của cả đại tạng giáo. Khi bạn trì danh niệm Phật, chính là lúc tâm ấn của bạn phóng quang, cho nên nói: một tiếng Phật hiệu, một tiếng lòng. Người trụ nơi niệm Phật, chính là tâm ấn bất hoại, chính là thường chiếu, chính là phóng quang. Khi bạn niệm Phật, tâm quang nhất định sẽ hiển hiện.
Vì thế kinh Đại Tập nói: “Nếu người chỉ niệm A-di-đà, đó chính là thiền thâm diệu vô thượng.” Niệm Phật chính là thiền, không những là thiền, mà còn là thiền thâm diệu; không những là thiền thâm diệu, mà còn là thiền thâm diệu vô thượng.
Khai thị của Như Lai về “người trụ nơi niệm Phật, tâm ấn không hư hoại” chính là ấn mà chư Phật đã dùng tâm ấn tâm. Đức Phật hết lần này đến lần khác khai mở con mắt trí tuệ cho chúng ta, nhưng do chướng ngại cấu nhiễm của chúng ta quá nặng, nên thể hội không sâu. Nếu có thể tin nhận những lời này thì chính là Phật đã khai mở con mắt trí tuệ cho chúng ta, tương lai nhất định đạt được thân quang minh. Niệm Phật chính là tâm ấn phóng quang, câu này rất sâu sắc.
Trước đây có người nói: Kinh Kim Cang và kinh A-di-đà có mâu thuẫn, một bộ kinh nói “không”, một bộ kinh nói “có”. Thiền tông nói: Tịnh độ tông là cầu pháp ngoài tâm. Không biết rằng Tịnh độ tông không những chẳng phải là cầu pháp ngoài tâm, mà còn là tâm ấn phóng quang.
Mời xem kệ tụng tiếp theo:
Trí vô ngại như Phật, hành các hạnh từ mẫn,
Thường làm thầy trời người; anh hùng trong tam giới,
Thuyết pháp sư tử hống, rộng độ các hữu tình,
Viên mãn lời nguyện xưa, hết thảy đều thành Phật.
Các đoạn kệ tụng trước là sự tổng kết và làm sâu sắc thêm 48 nguyện nơi biển đại thệ nguyện của Di-đà. Nội dung của tám câu kệ tụng trong đoạn này, là điều chưa được nhắc đến trong các lời nguyện, đây cũng là thường lệ của kinh Phật, trong kệ tụng thường bổ sung nội dung mà phần trường hàng không có. Nội dung của tám câu kệ tụng này quả thực có hàm nghĩa quan trọng không gì bằng.
Đại ý của tám câu kệ tụng này là: Con nguyện có được Phật trí tự tại vô ngại như Phật; nguyện có hạnh đại từ đại bi lợi ích khắp chúng sanh; nguyện thường làm bậc đạo sư của trời người, giáo hóa hữu tình như Phật, trở thành đại anh hùng không hề sợ hãi trong tam giới. Con nguyện viên mãn hết thảy đại nguyện mà con đã phát trong quá khứ, khiến “hết thảy đều thành Phật”.
Trong sáu câu đầu của tám câu này, đại sĩ Pháp Tạng nguyện thành tựu vô lượng thọ, vô lượng quang, khai mở con mắt trí tuệ cho tất cả, đồng thời cùng chứng đắc thân quang minh. Ngài nỗ lực cầu giác ngộ chính mình, không ngừng nâng cao, ngang bằng với Như Lai.
Vì toàn bộ thệ nguyện đều là vì giác ngộ người khác, nếu muốn người khác giác ngộ, trước hết chính mình phải giác ngộ. Bản thân còn ở trong vô minh phân biệt, toàn thể là mê, làm sao có thể khai phát và dẫn dắt đại chúng cầu được giác ngộ? Kết quả chỉ có thể là một người mù dẫn một đám mù, cùng nhau sa vào hầm lửa.
“Trong thời mạt pháp hiện nay, lỗi này đặc biệt rõ rệt. Bất luận tại gia hay xuất gia, luôn thích làm thầy người khác, hoặc tự phong các mỹ hiệu như Phật sống, Pháp vương v.v. đăng đàn buôn bán pháp, hoặc tự khoe mình đã được diệu ngộ, nói bừa những điều tương tự bát-nhã. Những người bậc cao, trong lúc hoằng pháp, khó tránh khỏi việc phun nọc độc, đúng như câu nói: nói là trị bệnh, nhưng thực chất là lang băm giết người. Kẻ kém hơn thì hủy hoại, làm bại hoại Phật pháp, trộm danh lừa đời, đoạn huệ mạng của người khác, làm ác đa đoan. Do đó, Phật tử chân chánh đối với những điều này nên hết sức cảnh giác.”
Đoạn văn trên là của Hoàng Niệm lão, ngài từ bi đã nói ra chân tướng cho chúng ta, khiến chúng ta dùng con mắt trí tuệ để phân biệt thật giả, đừng để bị gạt, mắc lừa.
Đại sĩ Pháp Tạng vì để thật sự quán triệt đại nguyện của mình, nên phải không thỏa mãn với những gì mình đã đạt được, tiếp tục trèo thẳng lên đỉnh núi Diệu Cao, sau cùng chứng nhập vô thượng bồ-đề. Theo lời của hai vị đại sư là Thiện Đạo và Đàm Loan, lúc này đại sĩ Pháp Tạng đã là Bồ-tát Thập địa. Thế nhưng đại nguyện của ngài vô tận, ngài thề cầu sự giác ngộ vô thượng bi trí song toàn của Như Lai, cầu đạt được trí vô ngại và hạnh từ mẫn của Phật.
“Trí vô ngại như Phật.”
Nguyện cầu bản thân có trí tuệ ngang bằng với Như Lai. “Trí vô ngại” là đối với các pháp môn không hai như sanh tử và niết-bàn v.v. đều tự tại thông đạt, tự tại dung thông, không có chướng ngại. Trong kinh Niết-bàn nói: Như Lai có thể thông đạt cõi mình và các cõi khác, cho nên Như Lai được gọi là trí vô ngại.
Kinh Đại Tập nói: Trí tuệ vô ngại không có bờ mé, khéo hiểu về chuyện ba nghiệp của chúng sanh. “Không có bờ mé” là chỉ không có cùng tận, không có biên giới. “Ba nghiệp” là chỉ cho tất cả sự việc do ba nghiệp thân khẩu ý của hết thảy chúng sanh tạo ra, Như Lai đều khéo hiểu rõ, khéo giải trừ. Thế Tôn nói: “Ta là Pháp vương, tự tại nơi pháp.” Trí vô ngại, tự tại thông đạt, tự tại dung thông các loại pháp môn không hai, chính là “tự tại nơi pháp”. Do vậy trí vô ngại chính là trí tuệ của Như Lai. Vì thế đại sĩ Pháp Tạng nguyện có trí vô ngại giống như Phật. Chúng ta miễn cưỡng dùng nhiều chiều không gian để ví dụ, không gian ba chiều không biết được sự việc trong không gian bốn chiều.
“Hành các hạnh từ mẫn.”
Đại sĩ Pháp Tạng nguyện được đại từ đại bi giống như Phật, muốn hành động của mình giống như Thế Tôn là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, đối xử với chúng sanh như con ruột của chính mình. Hai câu này, câu trên là cầu trí vô ngại, nguyện có trí tuệ ngang bằng với Phật; câu dưới là cầu lòng từ bi giống như Phật. Hai câu này rất quan trọng, đây là bi trí song vận. Trí tuệ và từ bi giống như hai cánh của chim, thiếu một cái cũng không thể được. A-tu-la có trí tuệ không hề thấp, nhưng họ lại thiếu tâm từ bi. Nếu chỉ có tâm từ bi mà không có trí tuệ thì sự cứu độ của bạn cũng chẳng thể triệt để.
“Thường làm thầy trời người; anh hùng trong tam giới.”
“Thầy trời người” là một trong mười hiệu của Phật, trước đây tôi đã giảng qua.
“Anh hùng trong tam giới”, “anh hùng trong tam giới” cũng là một loại đức hiệu của Phật. Vì Phật đã đoạn tận hết thảy phiền não, hùng mãnh vô úy, nên trở thành đại anh hùng trong ba cõi là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Thế nên, chánh điện của chùa nơi thờ Thế Tôn được gọi là đại hùng bảo điện. Hai câu này nói rằng, nguyện phước và trí đều giống như Phật, làm thầy của trời và người, giáo hóa rộng khắp, không hề sợ hãi, trở thành đại anh hùng trong tam giới.
“Thuyết pháp sư tử hống, rộng độ các hữu tình.”
“Sư tử” là chỉ cho sư tử. Thời xưa nói, sư tử gầm lên một tiếng, muôn thú đều khiếp sợ. Tỉ dụ cho pháp mà Thế Tôn thuyết là lời quyết định vô úy, có thể làm đại chúng chấn động, ngoại đạo kinh hồn. Kinh Niết-bàn quyển 27 nói: “Sư tử hống gọi là lời quyết định.” Lời Phật nói ra là như vậy, không phải hí luận, không được tùy tiện thêm vào hay sửa đổi. Do đó, lìa kinh một chữ tức đồng với ma nói. Phẩm “Phật quốc” trong kinh Duy-ma nói: Thuyết pháp vô úy, giống như sư tử hống. Pháp mà bạn thuyết, không một ai có thể phản bác và lật đổ bạn.
“Viên mãn lời nguyện xưa, hết thảy đều thành Phật.”
“Lời nguyện xưa” chính là 48 nguyện mà tỳ-kheo Pháp Tạng đã kết thành trong năm kiếp. Tỳ-kheo Pháp Tạng đều muốn viên mãn hết thảy những đại nguyện này. Viên mãn đến mức nào? Đó chính là câu cuối cùng này: “Hết thảy đều thành Phật.” Nghe xong câu này, quý vị có thể tuyên bố mình đã tốt nghiệp rồi. Không cần giảng tiếp nữa, giảng thêm là dư thừa. Lạ thay! Lạ thay! Hết thảy đều thành Phật! Câu nói này nghiền nát hư không, nhấn chìm đại địa! Không những hết thảy hữu tình, ruồi kiến đều thành Phật; chúng sanh trong địa ngục đều thành Phật; mà cả vật vô tình như đất đai, núi sông, gạch, ngói; bàn ghế, quần áo, giày vớ cũng đều thành Phật. Cho nên câu này chính là chủ thể của 48 nguyện, từ câu này mà lưu xuất ra 48 nguyện.
Trong Vãng Sanh Luận nói: Thế giới Tây Phương Cực Lạc, cõi nước trang nghiêm, đây là y báo, biểu thị cho vô tình. Sự trang nghiêm của Phật, sự trang nghiêm của Bồ-tát, ba loại trang nghiêm này vào trong một câu pháp, một câu pháp chính là câu thanh tịnh, câu thanh tịnh chính là trí tuệ chân thật, pháp thân vô vi. Cho nên hết thảy tất cả những điều này đều là sự hiển lộ của trí tuệ chân thật, pháp thân vô vi, cũng tức là hết thảy đều là pháp thân Phật. Thanh tịnh có hai loại:
1. Khí thế gian thanh tịnh.
2. Hữu tình thế gian thanh tịnh.
Như vậy chúng sanh thế gian hữu tình và khí thế gian vô tình nhất loạt thanh tịnh, đều là trí tuệ chân thật, pháp thân vô vi. Do vậy, hữu tình, vô tình đồng thành Phật đạo.
Toàn thể là nhất chân pháp giới của Hoa Nghiêm, nhất chân pháp giới là bản thể huyền diệu của đại pháp. Không có đối đãi, gọi là “nhất”; chân thật lìa vọng, gọi là “chân”; dung nhiếp vạn pháp, gọi là “pháp giới”. Tổng hợp lại những điều trên, gọi là nhất chân pháp giới. Mỗi một vi trần trong pháp giới đều là nhất chân pháp giới. Một chân thì hết thảy chân, một thành thì hết thảy thành, toàn bộ là không thể nghĩ bàn.
Trong Tam Tạng Pháp Số nói: Không hai gọi là “nhất”, không hư vọng gọi là “chân”, hòa quyện dung nhiếp gọi là “pháp giới”. Chính là pháp thân bình đẳng của chư Phật, từ xưa đến nay không sanh không diệt, chẳng không chẳng có, lìa danh lìa tướng, không trong không ngoài, duy nhất chân thật không thể nghĩ bàn, gọi là nhất chân pháp giới. Có thể thấy, nhất chân pháp giới là cảnh giới pháp thân của chư Phật, căn bản không có các loại sai biệt như: sanh diệt, có không, danh tướng, trong ngoài, vượt ngoài tình kiến, sự sự vô ngại, không thể nghĩ bàn. Tóm lại, không có những cái “hai” đó, có “hai” tức là có khác biệt. Có khác biệt thì không phải là bình đẳng, không phải là đại giác bình đẳng đồng nhất.
Nước trong ao sen bảy báu của thế giới Cực Lạc có thể thuyết các loại pháp, thỏa mãn ý nguyện của chúng sanh, muốn nghe pháp gì, nước liền thuyết pháp đó cho bạn. Biết bao người cùng lúc đang bơi lội, tắm rửa, mỗi người đều có thể nghe được diệu pháp mà mình muốn nghe, hơn nữa nghe xong, bạn hiểu ngay lập tức. Xin hỏi đây là loại nước gì? Nước chính là Phật. Hết thảy đều thành Phật! Nước cũng thành Phật rồi. Nếu không phải là Phật thì làm sao có trí tuệ như vậy được. Bạn muốn sâu, nước liền sâu; bạn muốn cạn, nước liền cạn; bạn muốn tắm gội, nước liền rưới từ trên đầu xuống; bạn muốn ấm, nước liền ấm; bạn muốn mát, nước liền mát; điều kỳ diệu nhất là những điều trên có thể thỏa mãn tâm nguyện của từng người, tuyên thuyết các loại diệu pháp khác nhau. Có thể thấy thế giới Cực Lạc không một vật nào không thành Phật. Đâu chỉ riêng thế giới Cực Lạc, mà hết thảy thế giới, không có thứ nào không thành Phật.
Câu “hết thảy đều thành Phật” này có thể nói là con đường hướng thượng của Thiền tông, câu sau cùng cũng có thể nói là đại viên mãn của Mật tông. Trong đại viên mãn không có thứ nào không viên mãn, mỗi mỗi đều viên mãn, mỗi mỗi đều đầy đủ đức, mỗi mỗi đều thành Phật. Pháp đại viên mãn của Mật tông sở dĩ thù thắng, chính là ở điểm này. Ý nghĩa của “thủ-lăng-nghiêm” là: hết thảy sự kiên cố rốt ráo. Hết thảy sự việc, không có cái nào là không kiên cố rốt ráo, đều là thường hằng, là kiên cố triệt để. Điều này là một với “hết thảy đều thành Phật”. Câu nói này là vạn đức viên thành, không lập một pháp. Nếu nói thêm nữa sẽ thành vẽ rắn thêm chân, đáng tiếc là đã thêm không ít rồi.
Mời xem bài kệ tụng tiếp theo:
Nguyện này nếu kết quả, đại thiên hãy cảm động,
Các thiên thần trên không, mưa xuống hoa trân diệu.
“Kết” là chỉ cho thành tựu. “Quả” là chỉ cho đạt đến mục đích, cũng là ý thành tựu. Tỳ-kheo Pháp Tạng nói: những nguyện mà con đã phát, nếu có thể thành tựu thì tam thiên đại thiên thế giới, hết thảy thánh chúng đều sẽ cảm động. Nếu thệ nguyện mà con phát ra có thể thành tựu, cầu xin thiên thần, chư thiên thị hiện điềm lành. Thế là từ trên trời giáng xuống hoa quý lạ, xinh đẹp, vi diệu, tuôn xuống trận mưa hoa này để ấn chứng. Mưa hoa tức là hoa từ trời rơi xuống, bay phấp phới.
Mời xem đoạn kinh văn cuối cùng:
Phật bảo A-nan, tỳ-kheo Pháp Tạng nói bài tụng này rồi, tức thời khắp mặt đất chấn động sáu cách, trời mưa diệu hoa, rải trên thân ngài. Hư không tự nhiên vang lên âm nhạc tán thán: nhất định thành Vô thượng chánh giác.
Đại ý đoạn kinh văn này là:
Phật bảo A-nan: tỳ-kheo Pháp Tạng vừa nói xong kệ tụng, ngay lúc đó liền hiện điềm lành, mặt đất chấn động sáu cách.
Sáu loại chấn động:
1. Chỉ cho sáu phương: loại chấn động này là một điềm lành, hoàn toàn khác với động đất gây tai nạn ở thế gian. Đây là sự chấn động khắp mặt đất, các phương đều chấn động. Trong kinh Đại Bát-nhã nói: Khi chấn động, “đất đều mềm mại, khiến đại chúng hòa hợp, vui vẻ”. Mấu chốt là ngay lúc chấn động, đại chúng hòa vui, hoan hỷ, không sợ hãi, càng không có tai nạn. Nó hoàn toàn khác với thiên tai động đất ở thế gian.
2. Sáu loại tướng động:
Thứ nhất là động, chỉ cho rung chuyển, lay động.
Thứ hai là dâng, chỉ cho dâng lên, đất sẽ nhô cao.
Thứ ba là uốn lượn, chỉ cho dao động như lượn sóng, có chỗ cao chỗ thấp.
Thứ tư là vang, chỉ cho có âm thanh.
Thứ năm là gầm, chỉ cho âm thanh cực lớn.
Thứ sáu là giác, chỉ cho đại chúng đều có thể cảm nhận, cũng có thể nói là khiến đại chúng giác ngộ.
Sáu loại chấn động bao gồm các phương và các loại tướng động.
“Trời mưa diệu hoa”, trời có mưa hoa phấp phới, rơi lả tả trên không trung của pháp hội. Âm nhạc tự nhiên vang lên trong hư không, và tán thán rằng: “Nhất định thành Vô thượng chánh giác.” Điều này chứng minh đại sĩ Pháp Tạng nhất định sẽ thành Phật. Bởi vì đại nguyện này, mọi chỗ đều biểu hiện ra đại trí tuệ, đại từ bi, đại nguyện lực vô thượng, cũng tức là tâm đại bồ-đề vô thượng. Nhân không thể nghĩ bàn, ắt sẽ kết quả không thể nghĩ bàn, cho nên đại sĩ Pháp Tạng chắc chắn thành Phật.
Tôi đã dùng thời gian hai tiết học để phúc giảng xong kinh văn phẩm thứ bảy, tiếp theo nói về cảm ngộ học tập phẩm kinh văn này:
Cảm ngộ thứ nhất: sự nhận thức của chúng ta về A-di-đà Phật còn xa mới đủ; sự nhận thức của chúng ta về pháp môn Tịnh độ niệm Phật còn xa mới đủ.
Học Phật hơn 20 năm, tôi tự cho rằng đời này mình rất may mắn, đã nhận biết A-di-đà Phật, đã nhận biết pháp môn Tịnh độ niệm Phật, đời này có thể giải quyết vấn đề sanh tử rồi. Lần này viết bài giảng kinh văn phẩm thứ bảy, tôi đã thay đổi hoàn toàn nhận thức trước đây của chính mình. Nếu nói tôi không biết một chút gì về A-di-đà Phật, về pháp môn Tịnh độ niệm Phật, thì không thực tế.
Bởi vì dù sao cũng đã học Phật nhiều năm như vậy, làm sao có thể không biết chút gì được! Nhưng nếu nói tôi nhận thức sâu sắc đến mức nào về A-di-đà Phật và pháp môn Tịnh độ niệm Phật, thì điều này cũng không phù hợp với tình hình thực tế. Tôi nói thật lòng, người học Phật không nói dối. Tình hình thật sự là: Tôi có nhận thức về A-di-đà Phật và pháp môn Tịnh độ niệm Phật, đồng thời tin chắc không lay chuyển, đây là điều vĩnh hằng bất biến. Nên nói như thế này, tôi có nhận thức, nhưng chiều sâu nhận thức không đủ. Giống như tôi nhìn thấy biển lớn vậy, tôi nhìn thấy đại dương mênh mông vô bờ, nước biển xanh biếc, khi thì gió lặng sóng yên, khi thì sóng cuộn trào dâng. Thế nhưng sâu bên trong đại dương như thế nào thì tôi không biết, đáy biển như thế nào, tôi càng không biết.
Lần này viết bài giảng kinh văn phẩm thứ bảy, sự gợi mở đầu tiên mang lại cho tôi chính là: Sự nhận thức của chúng ta về A-di-đà Phật còn xa mới đủ; sự nhận thức của chúng ta về pháp môn Tịnh độ niệm Phật còn xa mới đủ. Chúng ta cần phải nhận thức lại.
Vì sao phải nhận thức lại?
Một câu trả lời: vì để làm Phật.
Nhiều năm qua, có một câu mà mọi người đều nghe quen tai: “Người niệm Phật nhiều, người vãng sanh ít.” Câu nói này, chúng ta đã nghe nhiều năm, thấy nhiều năm, cũng nói nhiều năm, song đều là lướt qua, có ai từng hỏi tại sao không? Vì sao một vạn người niệm Phật chỉ có một hai người có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc?
Tôi chợt nhớ đến một chuyện, khoảng 10 năm trước, một đồng tu nói với tôi: “Cô ơi, con niệm Phật cầu sanh thế giới Cực Lạc không có hy vọng gì đâu, cùng lắm là tham gia cho vui thôi.” Lời nói của anh ấy khiến tôi kinh ngạc, tôi hỏi anh: “Vì sao anh lại nói như vậy?” Anh nói: “Một vạn người mới có một hai người vãng sanh, làm sao có thể may mắn như vậy, miếng bánh lại rơi trúng đầu con.” Các đồng tu, các bạn đã nghe thấy chưa? Nhận thức như vậy không chỉ có một mình anh ấy đâu! Nếu chúng ta có nhận thức chính xác về A-di-đà Phật, về pháp môn Tịnh độ niệm Phật thì có ý nghĩ như vậy hay không? Nhận thức lại về A-di-đà Phật và pháp môn Tịnh độ niệm Phật quá quan trọng!
Không nhận thức A-di-đà Phật
Pháp môn Tịnh độ rất xa lạ
Không biết vì sao phải niệm Phật
Khi nào mới có thể vãng sanh.
Tiết học này giao lưu đến đây, cảm ơn mọi người. A-di-đà Phật!
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